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A. KIẾN THỨC CẦN NAM VỮNG 
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4. Năng lượng từ trường của ông dày tự cảm: W = 1/2.Li2   

B. CÂU HỎI VẬN DỤNG
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Hình 25.1 

Hướng dẫn 

Khi K ở vị trí a, dòng điện qua cuộn dây L làm cho cuộn dây L có một từ thông riêng θ nào đó. Khi chuyển K sang vị trí b, dòng điện qua cuộn dây giảm nhanh đến giá trị 0 làm cho từ thông riêng cũng giảm về 0, trong thời gian đó, mạch kín (L, R) có xuất hiện một suất điện động tự cảm, gây ra dòng điện chạy qua R. Do tác dụng nhiệt của dòng điện mà điện trở R nóng lên. 

C3. Chứng tỏ rằng hai vế của công thức w = 1/2.Li2 có cùng đơn vị jun (J) Hướng dẫn Vế trái có đơn vị là jun (J)
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C. CÂU HỎI - BÀI TẬP 

1. Trong những trường hợp nào có hiện tượng tự cảm? 

Hướng dẫn 

Tổng quát: Hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch đó. Các trường hợp cụ thể: 

- Trong các mạch điện một chiều, hiện tượng tự cảm thường xảy ra khi đóng mạch (dòng điện tăng lên đột ngột) và khi ngắt mạch (dòng điện giảm xuống 0). 

- Trong các mạch điện xoay chiều luôn luôn xảy ra hiện tượng tự cảm, vì cường độ dòng điện xoay chiều biến thiên liên tục theo thời gian. 

2. Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ từ cảm của một mạch kín. Hướng dẫn 

- Từ thông riêng là từ thông xuyên qua một mạch kín, gây bởi sự biến thiên của chính dòng điện i của mạch kín đó. 

- Độ tự cảm L của một mạch kín là đại lượng phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín. Độ từ cảm L có đơn vị Henry (H). 

3. Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc vào những đại lượng nào? 
Hướng dẫn 

Độ lớn của suất hiện động tự cảm phụ thuộc vào độ tự cảm của mạch điện đang khảo sát và vào tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch điện đó. 

4. Chọn câu đúng
Một ống dây có độ tự cảm L; ống thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nữa so với ông dây thứ nhất. Nêu chiều dài của hai ông dây như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là: 

A. L                              

B. 2L                             

C. L/2                             

D. 4L 

Hướng dẫn
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Vậy đáp án đúng là C 

5. Phát biểu nào dưới đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. Dòng điện tăng nhanh.                                

B. Dòng điện giảm nhanh, 

C. Dòng điện có giá trị lớn.                               

D. Dòng điện biến thiên nhanh. 

Hướng dẫn Phát hiểu c sai. 

6. Tính độ tự cảm của ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm. 

Hướng dẫn
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hinh 25.2, cugn cim L 6 dién trd bing khdng. Dong dign qua L béng 1,2 A;
H. Chuyén K sang vi tri b, tinh nhigt lugng t9a ra trong R

Hinh 2

Hudng din
Naing lugng ban d3u cia cudn cam (khi K& a): Q = 1/2 L2
Khi chuyén K sang b, ning luang ny chuyén héa hoan toan thanh nhiét nang toa ra trén dién trd R.

1,22 = 0,144)





